A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài
* Lý luận

Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS, phải phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc nhóm, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS 

Tuy vậy, dạy và học Tiếng Anh 6 đạt hiệu quả, tạo được hứng thú học tập cho HS và làm sinh động bài giảng là vấn đề của rất nhiều giáo viên (GV) trong bộ môn này. Thực tế dạy học môn Tiếng Anh nói chung và Tiếng Anh 6 nói riêng cho thấy còn nhiều GV chủ yếu sử dụng phương pháp dạy học truyền thống, thuyết trình một chiều, ít đầu tư cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Với HS, bên cạnh một số em tự tìm được cho mình cách học hiệu quả, phần còn lại học tập một cách thụ động, cố gắng ghi nhớ kiến thức máy móc, thuộc lòng mà không hiểu rõ vấn đề nêu ra trong nội dung bài học. Từ đó, kết quả dạy - học cho thấy một thực tế đáng buồn. Khác với các môn học khác, Tiếng Anh 6 có những đặc thù trong việc sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học, trong đó có việc sử dụng học liệu điện tử. Vì vậy nâng cao tính sinh động trong dạy học Tiếng Anh 6 là một vấn đề đặt ra của hầu hết GV đang dạy học bộ môn này.

* Thực tiễn

Việc dạy học chương trình Tiếng Anh 6 là một nội dung ít được học sinh hứng thú khi tham gia học, các em rất lơ là, thiếu tính chủ động. Phần nhiều do kiến thức không thu hút được các em, một phần do phương pháp giảng dạy của giáo viên không kích thích được được sự tò mò, yêu thích khi tham gia của các em. Để đảm bảo đạt được mục tiêu của môn Tiếng Anh 6 thì việc nâng cao chất lượng dạy và học là một yêu cầu rất quan trọng. Cũng chính vì lí do đó mà Phương pháp giáo dục luôn được giáo viên quan tâm. Trong các tiết học môn Tiếng Anh 6 giáo viên luôn tổ chức cho HS học thông qua quan sát: Đối tượng quan sát của các em bao gồm các hình ảnh, tư liệu, video clip, các sự kiện ngôn ngữ. Qua đó, phát triển các kĩ năng nhận xét, so sánh, phân loại, phân tích, suy luận, khái quát hoá những gì đã quan sát được ở mức độ đơn giản; đồng thời góp phần hình thành tình yêu, kiến thức Tiếng Anh cần thiết

Việc sử dụng những học liệu điện tử có vai trò rất lớn trong việc giúp học sinh nhớ kĩ, hiểu sâu những hình ảnh, những kiến thức về thực hành trong môn Tiếng Anh đã được học. Tư liệu trực quan được giữ lại đặc biệt vững chắc trong trí nhớ là hình ảnh chúng ta thu nhận được bằng trực quan. Vì vậy, cùng với việc góp phần tạo biểu tượng và hình thành khái niệm, học liệu điện tử còn phát triển khả năng quan sát, trí tưởng tượng, tư duy và kiến thức chuyên ngành của học sinh.

Từ những vấn đề nêu trên, bản thân tôi trong quá trình công tác đã suy nghĩ và tìm ra những giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh 6. Từ đầu năm học 2022 – 2023 tôi đã mạnh dạn triển khai: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh lớp 6 qua học liệu điện tử”. Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả gắn liền với thực tế công tác tại đơn vị và có những hiệu quả cao. Tôi rất mong những sáng tạo của bản thân sẽ đóng góp một phần kinh nghiệm cho quá trình làm công tác giảng dạy của cá nhân cùng các đồng nghiệp trong môn Tiếng Anh lớp 6

II. Mục đích nghiên cứu

- Trên cơ sở tìm hiểu lý luận, thực tiễn đề tài nhằm đánh giá thực trạng, tìm ra các giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, tự giác học tập và rèn luyện của học sinh thông qua học liệu điện tử khi học tập môn Tiếng Anh lớp 6. Sáng kiến góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác giảng dạy cho giáo viên Tiếng Anh, đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động ở lớp, nâng cao khả năng sáng tạo cho học sinh, đồng thời giúp nâng cao chất lượng học tập Tiếng Anh cho các lớp.

- Thực hiện sáng kiến này nhằm rút ra một số kinh nghiệm qua thực tế công tác của bản thân, đồng thời làm một số kinh nghiệm cho đồng nghiệp tham khảo và vận dụng trong quá trình công tác và tổ chức các hoạt động dạy học Tiếng Anh
          III. Đối tượng nghiên cứu

Học liệu điện tử
IV. Đối tượng khảo sát, thực nghiệm

Sáng kiến được thực hiện trên cơ sở khảo sát học sinh lớp 6A2, 6C2, 6C3 - Trường THCS Thanh Liệt trong năm học 2022- 2023
V. Phương pháp nghiên cứu
          Trong quá trình nghiên cứu đề tài tôi đã lựa chọn, sử dụng nhiều phương pháp như sau:

- Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra cơ bản bằng phiếu hỏi, quan sát, khảo sát thực tế, tổng kết kinh nghiệm, lấy ý kiến qua trao đổi tọa đàm.

- Nhóm phương pháp xử lý thông tin: Sử dụng phương pháp thống kê toán học

- Nghiên cứu các tài liệu (sách, báo, tạp chí, ...) về công tác chủ nhiệm trong nhà trường.

VI. Phạm vi và thời gian nghiên cứu

- Sáng kiến thực hiện trong phạm vi học sinh lớp 6A2, 6C2, 6C3 – Trường THCS Thanh Liệt

- Thời gian nghiên cứu: Năm học 2022 - 2023
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận (những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu)
Đầu những năm 90, Thuật ngữ “học liệu điện tử” đã xuất hiện ở Nga trong tiêu chuẩn hiện hành GOST R 51141-98: “đó là tài liệu được tạo lập do sử dụng các vật mang tin và các phương pháp ghi bảo đảm xử lý thông tin của nó bằng máy tính điện tử”. Sự phát triển của công nghệ máy tính đã làm cho khái niệm trên không còn phù hợp khi thông tin trên bất cứ tài liệu giấy nào cũng đều có thể đọc bằng máy thông qua việc quét hình. Thuật ngữ học liệu điện tử được đề cập lại trong tiêu chuẩn GOST R 52292 đó là “một hình thức trình bày tài liệu dưới dạng tập hợp các thực hiện liên quan với nhau trong môi trường điện tử và các thực hiện liên quan với nhau tương ứng với chúng trong môi trường số”. Đặc điểm của học liệu điện tử là thông tin được trình bày dưới dạng “điện tử - số” và chỉ có thể đọc được nhờ sự trợ giúp của các phương tiện kỹ thuật và chương trình tương thích.

Tại Việt Nam, Luật lưu trữ năm 2011 định nghĩa về học liệu điện tử và tài liệu số như sau:

“Học liệu điện tử”  là vật mang tin được tạo lập ở dạng mà thông tin trong đó được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự, hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc là vật mang tin mà thông tin trong đó được tạo lập bằng việc biến đổi các loại hình thông tin trên các vật mang tin khác sang thông tin dùng tín hiệu số.

“Tài liệu số”  là vật mang tin mà thông tin trong đó được tạo lập bằng phương pháp dùng tín hiệu số hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

“Tài liệu trực tuyến”  là một khái niệm mới xuất hiện, chưa có một định nghĩa cụ thể, rõ ràng nào về tài liệu trực tuyến. Tuy nhiên, tài liệu trực tuyến được hiểu là học liệu điện tử/ tài liệu số được lưu trữ trên các server, được thể hiện trên các trang web và để đọc hay tải tài liệu này người dùng tin phải truy cập Internet.

Đặc điểm của tài liệu trực tuyến

- Thông tin được số hoá hoàn toàn.

- Hình thức thể hiện: đa dạng, được thể hiện ở nhiều hình thức khác nhau.

- Định dạng rất phong phú như định dạng PDF, HTML, DOC, LIT…

- Phải được đọc, tải qua mạng Internet.

- Nội dung chuyển tải cả bằng văn bản, hình ảnh (động và tĩnh) và âm thanh.

- Hệ thống đa truy cập (multi-access): Một sản phẩm trực tuyến trên mạng về mặt lý thuyết có thể cung cấp nhiều địa điểm truy cập tại nhiều thời điểm (24/7, dựa vào tài nguyên điện tử sẵn có 24 giờ/ ngày, 7 ngày/ tuần) và nhiều người có thể sử dụng cùng lúc.

- Tốc độ: Tài liệu trực tuyến thường được xem là nhanh hơn nhiều để dò tìm, thu thập, hợp nhất thông tin cần thiết vào các tài liệu khác, bổ sung tìm và tham khảo chéo giữa các ấn bản khác nhau.

- Chức năng: Một tập dữ liệu cho phép người dùng tin tiếp cận ấn bản và phân tích nội dung của nó bằng các phương thức mới (chẳng hạn khi tra từ điển chúng ta sẽ không bị hạn chế về mục từ).

- Nội dung: Tài liệu trực tuyến có thể chứa đựng một lượng thông tin rộng lớn, nhưng quan trọng hơn là nó có thể chứa đựng những phương tiện truyền đạt hỗn hợp như hình ảnh động, âm thanh, hoạt động của nhân vật mà tài liệu in ấn không thể làm được.

SGK Tiếng Anh 6 được triển khai theo chương trình giáo dục phổ thông mới và của Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020. Sách do các tác giả Việt Nam là các chuyên gia ngôn ngữ, giảng viên các trường Đại học Ngoại ngữ và GV giỏi biên soạn với sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và nghiệp vụ giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới Pearson Education ở hai bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, lấy việc học làm trung tâm nhằm phát huy toàn diện các kĩ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết). Năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của HS được phát triển thông qua hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo. 
Hệ thống 4 chủ điểm với 12 chủ đề trong sách phù hợp với tư duy tâm lý lứa tuổi và gần gũi với các hoạt động thường nhật của HS lớp 6. Thông qua nội dung kiến thức Tiếng Anh 6 góp phần hình thành những phẩm chất và năng lực cần thiết như ý thức và trách nhiệm cộng đồng, khả năng thích ứng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp mới, hình thành thói quen học tập suốt đời để trở thành những công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập. 
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Kết hợp hài hòa các giá trị văn hoá Việt Nam, văn hoá khu vực, và văn hoá quốc tế. Thông qua tiếng Anh, có những hiểu biết khái quát về đất nước, con người, nền văn hóa các quốc gia nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới, đồng thời có hiểu biết, tự hào về những giá trị của nền văn hóa dân tộc mình. Có tính liên thông tích hợp tương quan với các môn học khác trong chương trình giáo dục phổ thông lớp 6. Đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo và tính mở nhằm đáp ứng nhu cầu và phù hợp với điều kiện dạy học tiếng Anh đa dạng ở các địa phương. 
Sách được thiết kế đẹp, hiện đại, phù hợp với xu thế thiết kế sách của các bộ sách tiếng Anh trên thế giới. Bản thu âm do đối tác Pearson Education thực hiện giọng Anh - Anh chuẩn mực, đạt chuẩn quốc tế. 
Hệ thống học liệu và các hợp phần bổ trợ đầy đủ và phong phú bao gồm: Sách Mềm, Ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ, Bài giảng điện tử PowerPoint, Video tiết giảng minh họa, Giáo án mẫu, Audio CD… đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy và học tập cho người dùng bộ sách. 
II. Cơ sở thực tiễn
          1. Sơ lược về đơn vị công tác và số liệu tổ chức của lớp đang giảng dạy

Trường THCS Thanh Liệt là một đơn vị nằm ở Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nhà trường đã nhận được sự quan tâm của địa phương, sự nhiệt tình của Ban đại diện Cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong công tác giáo dục học sinh. Đơn vị có tập thể giáo viên đoàn kết nhất trí, có tinh thần trách nhiệm cao, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên về trình độ nghiệp vụ.  Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động đồng đều và có sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; Có chi bộ nhà trường lãnh đạo toàn diện, quan tâm chỉ đạo chặt chẽ mọi phong trào hoạt động của nhà trường. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học được được các cấp quan tâm và bổ sung hàng năm tạo điều kiện cho việc dạy và học.

Năm học 2022 – 2023 bản thân tôi được Ban giám hiệu nhà trường tin tưởng phân công giảng dạy Tiếng Anh lớp 6. Số liệu tổ chức của các lớp tôi giảng dạy như sau:

- Tổng số học sinh khối : 120 em
- Học sinh nữ: 55
- Học sinh nam: 65
2. Một số thuận lợi và khó khăn 

Để có thể làm tốt công tác giảng dạy tiếng Anh,ngay từ đầu năm tôi đã tiến hành thống kê, tìm hiểu một số thuận lợi và khó khăn của học sinh ở lớp để từ đó có những phương hướng, việc làm cụ thể để giáo dục học sinh tốt hơn.

Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của Ban giám hiệu và các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường trong các hoạt động giáo dục môn Tiếng Anh

- Giáo viên được tập huấn đầy đủ về Chương trình giảng dạy theo sách mới

- Các em học sinh rất ngoan, biết vâng lời thầy cô giáo, tỉ lệ đi học chuyên cần tương đối cao. Chất lượng học tập của các lớp tương đối đồng đều

- Phương tiện, đồ dùng dạy họ môn Tiếng Anh được nhà trường quan tâm mua sắm đầy đủ

- Đa số phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con em mình. Thường xuyên liên lạc trao đổi tình hình học tập của các em với giáo viên chủ nhiệm

Khó khăn:

 - Một số HS trong các lớp chưa hình thành được các năng lực Tiếng Anh, các em còn nhút nhát, thiếu tự tin trong học tập nên việc tham gia vào hoạt động có phần hạn chế.

- Ảnh hưởng của đại dịch Covid nên học sinh không đến lớp, việc học trực tuyến ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng dạy học

- Đôi lúc giáo viên chưa chú trọng đến việc giảng dạy tiếng Anh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực

- Giáo viên ít thời gian phân hóa đối tượng theo từng kế hoạch dạy học cụ thể để nâng cao chất lượng cho các em

3. Thực trạng của các biện pháp 
Trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống, đây là một bước đột phá lớn về cả nội dung và hình thức. Học sinh được phiêu lưu vào một thế giới đầy màu sắc, đa văn hóa, đa dạng hóa về nội dung, phong phú về các hoạt động. Để hiểu và sử dụng hết bộ sách yêu cầu một người giáo viên không chỉ yêu nghề mà còn phải có kiến thức sâu rộng, đa chiều kết hợp với kiến thức các môn học khác trong chương trình THCS. Làm thế nào để phát huy năng lực, phẩm chất cho học sinh trong một tiết dạy ngôn ngữ là cả một vấn đề. Ở môi trường nơi tôi công tác, học sinh có điều kiện học cả về thời gian và kinh tế nhưng qua giảng dạy, và dự giờ đồng nghiệp, tôi thấy nhiều giáo viên vẫn chưa tiếp cận được vấn đề, nội dung giảng còn sơ sài hay chưa hình thành được năng lực cho học sinh. Bên cạnh đó số tiết học xen lẫn nhiều các đơn vị bài học khiến giáo viên gặp nhiều khó khăn trong soạn, giảng. 

Thực tế dạy học cho thấy, giáo viên đã cố gắng sử dụng nhiều biện pháp dạy học đa dạng và khác nhau nhưng học sinh vẫn còn rất thụ động trong việc học tập. Từ đó sinh ra cảm giác nhàm chán trong giờ học, các em thấy khô khan bị động… Kết quả của việc này là kết quả học tập không cao, không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Bên cạnh đó cũng còn tồn tại trường hợp giáo viên trong quá trình công tác, mà cụ thể ở đây là công tác giảng dạy tiếng Anh đã không nhiệt tình với công việc của mình. Các giáo viên có tâm lý làm cho xong việc, áp đặt học sinh trong các hoạt động mà không đặt các em vào trung tâm của mọi hoạt động giáo dục.

Ví dụ cụ thể ở các lớp do tôi giảng dạy tiếng anh, ngay từ đầu năm khi tôi tiếp xúc với lớp, qua những tuần đầu học tập. Tôi cảm nhận các em tuy ngoan, nhưng còn lười học. Về nhà có em được bố mẹ nhắc nhở thì tốt, còn rất nhiều em không được sự quan tâm của phụ huynh thì hầu như bỏ bê việc học, ôn bài cũ, luyện nghe, luyện đọc … dẫn đến là lên lớp các em thường quên các kiến thức cũ đã học. Điều đó cũng do các em còn ảnh hưởng nhiều về cách học và thường học tập theo kiểu thụ động, về đến nhà thì quên hết. Nếu thầy cô có nhắc nhở thì học vẹt, hiểu không chắc vấn đề.

4. Kết quả khảo sát học sinh đầu năm học 2022 – 2023 về một số nội dung trong ý thức tích cực, tự giác học tập và rèn luyện của học sinh
Ngay từ đầu năm học để có thể tham mưu với ban giám hiệu Trường THCS Thanh Liệt tiến hành các giải pháp nhằm nâng cao năng lực và phẩm chất cho học sinh khi học tập Tiếng Anh 6. Bản thân tôi đã tiến hành một số hoạt động điều tra, khảo sát thực tế của các để có những căn cứ, số liệu cụ thể, thì từ đó sẽ có những giải pháp hay và hiệu quả hơn.
	Nội dung khảo sát
	Lớp khảo sát
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	Tỉ lệ %
	SL
	Tỉ lệ %

	Yêu thích học tập Tiếng anh
	6A2
	10
	25
	30
	75

	
	6C2
	5
	12.5
	35
	87.5

	
	6C3
	6
	15
	34
	85

	Có thói quen tự học ở nhà
	6A2
	15
	28
	25
	72

	
	6C2
	10
	25
	30
	75

	
	6C3
	10
	25
	30
	75

	Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập khi lên lớp
	6A2
	6
	15
	34
	85

	
	6C2
	7
	17.5
	33
	82.5

	
	6C3
	6
	15
	34
	85

	Có tinh thần và thường xuyên phát biểu xây dựng bài
	6A2
	5
	15
	35
	87.5

	
	6C2
	6
	15
	34
	85

	
	6C3
	5
	15
	35
	87.5

	Có năng lực sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp
	6A2
	5
	15
	35
	87.5


	
	6C2
	 1
	2.5
	39
	97.5

	
	6C3
	 
	0
	40
	100

	Chủ động khi thực hiện các nhiệm vụ học tập
	6A2
	10
	25
	30
	75

	
	6C2
	5
	12.5
	35
	87.5

	
	6C3
	6
	15
	34
	85

	Mạnh dạn khi tham gia các hoạt động thảo luận tiếng anh
	6A2
	7
	17.5
	33
	82.5

	
	6C2
	6
	15
	34
	85

	
	6C3
	5
	15
	35
	87.5


     III. Nội dung và giải pháp thực hiện
1. Mô tả các giải pháp
 - Thay đổi mô quan điểm về phương pháp dạy học: Nền giáo dục Việt Nam trước nay sử dụng mô hình chuyển giao kiến thức theo cách độc thoại giữa giáo viên với học sinh. Sử dụng Học liệu điện tử trong dạy học sẽ thay đổi hoàn toàn các quan điểm về dạy học truyền thống, đồng thời đặt ra cho người giáo viên những yêu cầu đổi mới nhằm đáp ứng đòi hỏi, nhu cầu thực tế của học sinh, xã hội.
- Thay đổi chất lượng dạy và học: Ứng dụng Học liệu điện tử trong dạy học giúp giáo viên trở nên linh hoạt hơn trong quá trình giảng dạy của mình. Thầy cô có thể tương tác với học sinh ở mọi nơi có sự hiện diện của Công nghệ thông tin, không cần e ngại khoảng cách, các yếu tố khách quan khác. Bài giảng được soạn thảo đa dạng với nhiều hình ảnh và gói gọn vào các thiết bị, tránh đi sự cồng kềnh khi phải mang giáo án theo, hoặc khó chỉnh sửa nội dung giáo án. Thầy cô có thể lưu trữ bài giảng ở nhiều thiết bị, và dễ dàng chỉnh sửa thông tin. Ngoài ra, ứng dụng Học liệu điện tử trong dạy học còn giúp giáo viên có thể chia sẻ bài giảng với nhiều đồng nghiệp khác, tiếp thu ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng giáo án. Bên cạnh đó, các thầy cô còn được tìm hiểu thêm về những chuyên ngành khác như tin học, và học hỏi kỹ năng sử dụng hình ảnh, âm thanh trong thiết kế bài giảng.
- Thay đổi hình thức dạy học: Ứng dụng Học liệu điện tử trong dạy học phát triển đã mở ra triển vọng lớn trong việc đổi mới các hình thức dạy học. Nếu trước kia giáo viên thường ưu tiên và tập trung nhiều đến khả năng ghi nhớ kiến thức và thực hành kỹ năng vận dụng của học sinh, thì với việc ứng dụng Công nghệ thông tin sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển các kĩ năng và sự sáng tạo trong học tập của học sinh.

2. Quy trình thực hiện giải pháp (một số giải pháp đã áp dụng và có hiệu quả cao tại lớp chủ nhiệm)

2.1. Sử dụng phần mềm PowerPoint để áp dụng học liệu điện tử giảng dạy Tiếng Anh 6
Giáo án và soạn giáo án là công cụ và là hoạt động cơ bản, quan trọng, cần thiết mà mỗi giáo viên khi lên lớp đều phải đảm bảo. Đối với dạy học nói chung và dạy học Tiếng Anh 6 nói riêng, việc tăng cường và sử dụng các lợi ích từ Công nghệ thông tin là một trong những cách thức hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Do đó, để tăng cường hỗ trợ của Công nghệ thông tin giáo viên cần bắt đầu từ việc soạn giáo án, bài giảng. Trong biện pháp này, đề tài giới thiệu về một công cụ phổ biến, hiệu quả để giúp giáo viên soạn bài giảng lên lớp đó là phần mền PowerPoint

- PowerPoint là một phần mềm trình chiếu trong bộ công cụ Microsoft Office, được đông đảo giáo viên, học sinh hay giới văn phòng sử dụng cho những bài thuyết trình của mình. Cùng với Microsoft Word và Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint đã trở thành một thiết bị văn phòng không thể thiếu.

- PowerPoint là công cụ vô cùng hữu ích khi được sử dụng rộng rãi và có nhiều công dụng tuyệt vời, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục:

+ Giúp các giáo viên soạn bài giảng, tạo các bài thuyết trình sinh động mang lại hiệu quả cao.

+ Giúp quá trình tổ chức hoạt động giáo dục tạo bài giảng trực quan cho lớp học.

+ PowerPoint cung cấp đầy đủ các công cụ để thầy cô tạo ra những bài thuyết trình thông qua rất nhiều hiệu ứng slide để trình chiếu. Các hiệu ứng chuyển động trong PowerPoint được kết hợp với nhiều nội dung khác nhau để tạo nội dung phong phú cũng như ấn tượng, giúp học sinh dễ tiếp thu bài hơn. 

+ Ngoài việc đơn giản hóa và giải phóng vai trò của bảng, PowerPoint còn cung cấp cho người học các kênh thông tin cơ bản như: kênh chữ, kênh tiếng, kênh hình, kênh phim mà không phải ứng dụng hay phần mền nào cũng có thể đáp ứng. Từ đó, khi thiết kế và tổ chức dạy học bằng PowerPoint, bài giảng môn Tiếng Anh 6 của giáo viên sẽ tăng sự hứng thú của học sinh và khắc phục được những hạn chế của hình thức dạy học truyền thống.

- Một số thuật ngữ trong PowerPoint mà giáo viên cần nắm để quá trình sử dụng đạt hiệu quả:

+ Slideshow và Presentation (Trình chiếu và Trình bày): Khi nói về PowerPoint, bạn có thể nhận thấy hai thuật ngữ này có khả năng hoán đổi cho nhau. Chúng đại diện cho tài liệu tổng thể mà bạn tạo trong ứng dụng.

+ Slide: Mỗi slideshow trong PowerPoint chứa nhiều slide. Các slide này giống như các trang mà giáo viên có thể thêm vào bản trình bày của mình và sau đó chuyển qua từng trang một.

[image: image3.jpg]



+ Animation (Hoạt ảnh): Các animation là hiệu ứng hình ảnh cung cấp cho slide của bạn một diện mạo độc đáo. Chúng cho phép bạn thêm các chuyển động và sự lôi cuốn vào các phần tử trên slide.

+ Transition (Hiệu ứng chuyển tiếp): Transition cũng là công cụ trực quan, nhưng bạn chỉ nhìn thấy khi di chuyển sang slide kế tiếp. Bằng cách sử dụng một transition, giáo viên có thể làm cho bài thuyết trình của mình thêm nổi bật trong mắt người xem hoặc sử dụng nó để tạo các hiệu ứng ấn tượng.

Ngoài phần mền PowerPoint để soạn bài giảng, giáo viên có thể sử dụng các phần mền khác như: Adobe Presenter, Lecture Maker để soạn bài giảng điện tử theo chuẩn E-Learning.
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Một giao diện về slide trong PowerPoint.

- Áp dụng PowerPoint trong môn Tiếng Anh 6:

Đối với môn Tiếng Anh 6 giáo viên có thể sử dụng PowerPoint để thiết kế giáo án và giảng bài trong hầu hết các bài học. Song giáo viên cần lưu ý: PowerPoint chỉ là công cụ hỗ trợ dạy mà không thể thay thế giáo viên, không thể thay thế bảng viết. Do đó, giáo viên cần tránh lạm dụng PowerPoint để trình chiếu và thay cho việc viết bảng…

[image: image5.png]GLE Al
SUCESS,

BAIGIANG
POWERPOINT
3

5 .
iagaryetiEREE I nfo L3





Minh họa về slide trong dạy học Tiếng Anh 6 bằng PowerPoint.

2.2. Vận dụng Học liệu điện tử trong hoạt động giảng dạy Tiếng Anh 6
Sau khi hoàn thành công đoạn soạn bài giảng, giáo án thì ứng dụng Học liệu điện tử trong giảng dạy cũng là một đòi hỏi cấp thiết mà người giáo viên đưng lớp phải có. Trong dạy học Tiếng Anh 6, người giáo viên lại càng phải nắm bắt tốt các công cụ học liệu điện tử phù hợp để tổ chức dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy của mình.

Hiện nay, có rất nhiều phương tiện công cụ triển khai Học liệu điện tử có thể áp dụng trong dạy học trực tiếp trên lớp có thể kể đến như: Máy chiếu projector, smart board (bảng thông minh), mạng nội bộ, các phần mềm dạy học, các trang web,…Qúa trình sử dụng các công cụ này giáo viên cần nắm rõ các yêu cầu sau:

+ Xác định được yêu cầu sử dụng công cụ Công nghệ thông tin đối với bài dạy, nội dung kiến thức và hình thức tổ chức dạy học.

+ Xác định được không gian tổ chức dạy học và đối tượng học sinh của mình để sử dụng công cụ phù hợp.

+ Xác định được điều kiện cơ sở vật chất, công cụ của đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu của giờ dạy.

Trong quá trình sử dụng các công cụ Công nghệ thông tin tiêu biểu như vừa nêu, giáo viên cũng cần nắm rõ chức năng, thông số kĩ thuật, cách sử dụng, ưu nhược điểm của các công cụ đó để tranh gặp khó khăn, sự cố trong quá trình tổ chức dạy học. Đặc biệt, giáo viên cần sự hỗ trợ từ nhà trường và đội ngũ chuyên Công nghệ thông tin để hiểu biết về từng loại thiết bị và ứng dụng trong giảng dạy. Bên cạnh đó, giáo viên cũng cần sự phản hồi tương tác từ học sinh để đảm bảo chọn phương tiện hữu hiệu và phù hợp với bài học nhất. Sự tương tác hai chiều này khiến ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đạt kết quả cao. 

Đối với môn Tiếng Anh 6, việc sử dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy giáo viên cũng nên tiết chế, bởi không phải bài nào, nội dung nào cũng có thể sử dụng máy chiếu, Tivi, video hay các thiết bị công nghệ để dạy học. Hoạt động dạy học Tiếng Anh cần rất nhiều sự linh hoạt, mềm dẻo và sinh động từ các phương pháp của giáo viên, do đó khi sử dụng Công nghệ thông tin trong dạy học Tiếng Anh 6 giáo viên cần tính toán kĩ trước khi áp dụng. 

Ví dụ 1: Khi dạy UNIT 1: MY NEW SCHOOL, phần Reading 1: Before you read, passage and Task 1 giáo viên có thể sử dụng Công nghệ thông tin để trình chiếu một số hình ảnh liên qua đến nội dung bài học cho học sinh theo dõi. Trong quá trình học sinh thực hành đọc, giáo viên cũng đồng thời có thể trình chiếu các hình ảnh liên quan đến bài đọc để cung cấp thêm cho các em sự đa dạng về hình ảnh, giúp các em cảm nhận sâu hơn về nội dung bài đọc.
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Ví dụ 2: Khi dạy UNIT 2: MY HOUSE, giáo viên có thể cho các em xem một số hình ảnh, video chủ đề của bài học. Giúp các em ghi nhớ một số vật dụng từ vựng liên quan đến các loại nhà, phòng, nội thất. Xác định kỹ năng lắng nghe để biết thông tin cụ thể. Thông qua kênh hình ảnh trực quan các em có nhiều hứng thú hơn trong học tập, đồng thời khắc sâu được những kiến thức đã học

[image: image7.jpg]



[image: image8.png]cottage
villa

\ / country house
-

townhouse — TYPES OF
HOUSE

stilt house
/
flat \

farmhouse




Ví dụ 3: Để giúp học sinh nắm nhanh ngữ pháp tôi sử dụng một số hình ảnh sưu tầm trên Internet để cho học sinh nắm bắt thêm về một số kiến thức (nội dung được tôi trình chiếu theo dạng sơ đồ tư duy)
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Ví dụ 4: khi dạy tôi trình chiếu một số hình ảnh trên PowerPoint để học sinh hệ thống hóa kiến thức bài học. Thông qua các hình ảnh các em hứng thú hơn rất nhiều trong việc tiếp thu kiến thức
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2.3. Tăng cường sử dụng Học liệu điện tử trong một số hoạt động để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Anh 6
Với việc xây dựng chương trình theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm thông tin; kết nối với các lực lượng giáo dục học sinh cũng trở nên cấp thiết. Do đó, để dạy học Tiếng Anh 6 đạt hiệu quả, giáo viên cần vận dụng Công nghệ thông tin vào một số hoạt động sau để tăng hiệu quả dạy học:

- Sử dụng Công nghệ thông tin để tra cứu thông tin, tài liệu giảng dạy: Tra cứu thông tin, dữ liệu hỗ trợ giảng dạy là hoạt động quan trọng. Vì vậy, muốn thực hiện tốt khâu này giáo cần nắm rõ các thông tin, nguồn dữ liệu để tra cứu. Đặc biệt là giáo cần nắm rõ phương thức và cách thức tra cứu dữ liệu. Đối với môn Tiếng Anh 6 để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và phong phú của tài liệu học tập thì giáo viên cần có năng lực, kĩ năng tìm kiếm và đánh giá nguồn tài liệu trong hoạt động này. 

Hiện nay, việc tìm kiếm thông tin, dữ liệu nhằm phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy nói chung và môn Tiếng Anh 6 nói riêng trên internet có rất nhiều công cụ, trong đó các công cụ tìm kiếm phổ biến thường được sử dụng như: google, search.netnam, vinaseek, socbay,… Bên cạnh đó, giáo viên cũng nên phát huy, tận dụng nguồn kiến thức từ các trang web chính thống, có độ tin cậy khoa học cao để giới thiệu cho học sinh.

- Sử dụng mạng xã hội để hỗ trợ các hoạt động tổ chức dạy – học: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phực tập như hiện nay, ngoài việc sử dụng các ứng dụng dạy học trực tuyến phổ biến như: online Zoom Cloud; Meeting Google Classroom; online True Conf; Microsoft Teams… Thì việc sử dụng các mạng xã hội trong dạy học Tiếng Anh 6 cũng cần được giáo viên nghiên cứu và áp dụng. 

Thực tế cho thấy mặc dù các ứng dụng dạy học trực tuyến phổ biến hiện nay đều rất hiệu quả, tuy nhiên vẫn có những hạn chế nhất định như: mức độ ổn định về đường truyền, tín hiệu, kí tự, hình ảnh thấp. Do đó việc kết hợp sử dụng Zalo, Viper, facebook… trong quá trình dạy học để tăng tương tác và cập nhật thông tin cho học sinh, phụ huynh là điều cần thiết. Để tăng hiệu quả của việc sử dụng các trang mạng xã hội này, giáo viên cần đưa ra các yêu cầu, quy định và nguyên tắc tương tác để đảm bảo tính hiệu quả và không làm mất vai trò của mục tiêu dạy học. Giáo viên đồng thời cũng có thể sử dụng các trang mạng xã hội này để hình thành nhóm học tập cho học sinh; giao bài tập, tương tác nhanh, hiệu quả cho học sinh và phụ huynh…
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Minh họa về việc sử dụng mạng xã hội trong dạy học.

Ví dụ: Để phối hợp với gia đình học sinh trong việc ôn tập kiến thức Tiếng Anh 6, giáo viên có thể thực hiện như sau:

+ Tiến hành kết nối với gia đình học sinh bằng các kênh liên lạc từ mạng xã hội.

+ Thông tin về nội dung học tập môn Tiếng Anh 6.

+ Thông tin về những hoạt động học sinh cần thực hiện ở nhà cho phụ huynh.

+ Khuyến khích phụ huynh thông tin kịp thời với giáo viên về tình hình học sinh. Nếu có thể phụ huynh phân tích một số những vấn đề còn thiếu sót của giáo viên

+ Tương tác thường xuyên với gia đình học sinh sau khi các em học xong nội dung có sự hỗ trợ của gia đình.
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2.4. Sử dụng tư liệu video để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Anh 6

Trong dạy học môn Tiếng Anh 6, để nâng cao chất lượng giảng dạy giáo viên có thể sử dụng video nhằm tăng hiệu quả trong việc kích thích tính tò mò, tình cảm, thái độ cho học sinh. Đặc biệt, việc sử dụng video trong dạy học Tiếng Anh 6 có ưu điểm vượt trội so với các phương pháp khác là tạo được hứng thú học tập cho học sinh. Tuy nhiên, quá trình sử video trong dạy học, giáo viên cần lưu ý một số điểm sau:

- Nguyên tắc sử dụng video: giáo viên cần chú ý đến đặc thù của từng nội dung bài học, lưu ý mối quan hệ giữa video với hệ nội dung cần biểu đạt; vận dụng linh hoạt, hợp lí, đúng mức và đúng lúc để không xáo trộn nhiều nội dung bài học. Video phải phù hợp với nội dung, mục tiêu cần đạt; không vận dụng cho tất cả các nội dung, đôi khi gây phản cảm, phản tác dụng.
- Lồng ghép video vào các nội dung môn Tiếng Anh 6: Do đặc thù của môn Tiếng Anh, việc vận dụng lồng ghép video có những điểm khác nhau: 
+ Lý thuyết: Tùy thuộc vào bài (bài mới, ôn tập…), lượng kiến thức, mục tiêu bài học, thời lượng để lồng ghép video.
+ Thực hành: Đối với bài thực hành thì nên sử dụng video mức độ vừa phải. Vừa đủ để học sinh có thể tìm hiểu các kiến thức mới, nhưng cũng phải dành nhiều thời gian cho thực hành cá thao tác đã học ở tiết lý thuyết. 

- Lựa chọn nội dung video, hình ảnh:

+ Nội dung video phải rõ ràng, ý nghĩa, nhân văn, phải đảm bảo đủ thông tin kiến thức mà giáo viên cần biểu đạt.

+ Nội dung video cần phù hợp với cuộc sống thực tế của học sinh, giúp các em dễ vận dụng vào thực tiễn.

- Sử dụng phương tiện khi sử dụng video: Cần có phượng tiện đầy đủ, một số phương tiện thường dùng như máy chiếu, Tivi, loa… 

*Ví dụ minh họa: Đối với việc sử dụng video trong dạy học Tiếng Anh 6, giáo viên có thể áp dụng cho bài UNIT 3: MY FRIENDS ở phần nghe. Giáo viên thực hiện như sau:

Giáo viên có thể trình chiếu video về một số hình ảnh liên quan đến bài nghe cho học sinh xem như sau:

https://www.youtube.com/watch?v=AgDTMZ7QQVc
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Giáo viên đồng thời cũng có thể sử dụng một số video có sẵn trên các mạng xã hội để trình chiếu cho học sinh xem, nghe về nội dung liên quan đến bài học 

*Ví dụ minh họa: Đối với Unit 4: My neighbourhood ở phần nghe. Giáo viên cho học sinh nghe theo đoạn video sau:

https://www.youtube.com/watch?v=-OqE4tslEro
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2.5. Sử dụng tư liệu bài hát để tổ chức hoạt động khởi động lớp trong giảng dạy tiếng Anh 6:
Sử dụng âm nhạc nói chung và bài hát nói riêng trong dạy học được nhiều giáo viên tiếng Anh quan tâm, áp dụng. Đối với hoạt động khởi động lớp trong giảng dạy tiếng Anh 6, việc sử dụng bài hát càng có ý nghĩa to lớn nhằm tăng hiệu quả cho quá trình giảng dạy dạng bài bọc này. Học tiếng Anh qua lời bài hát là một cách để vừa cải thiện kỹ năng nghe, phản xạ giao tiếp, vừa giúp giải trí hiệu quả. Để đảm bảo tính hiệu quả của việc sử dụng bài hát trong dạy học nói chung và trong hoạt động khởi động lớp trong giảng dạy tiếng Anh 6 nói riêng, giáo viên cần lưu ý:

- Bài hát được sử dụng phải phù hợp với nội dung mình sắp dạy hoặc là bài hát liên quan đến bài học trước.

- Những thiết bị, công cụ phục vụ cho việc dạy học bằng bài hát như băng cassettes, đĩa, máy hát hoặc máy chiếu cần cần được chuẩn bị cẩn thận, đầy đủ.

- Bài hát giáo viên sử dụng phải là bài hát mà giáo viên biết hát và thuocj bài hát để cùng tham gia và hướng dẫn học sinh hát theo bài hát.

- Khi sử dụng bài hát để khởi động bài học tiết, tiếng Anh 6 giáo viên cần có lời gợi mở hợp lí để dẫn học sinh vào bài hát đồng thời dẫn các em vào bài học.

Ví dụ 1: Để khởi động lớp trong giảng dạy tiết Skills 1, Unit 2: MY HOME, giáo viên có thể thực hiện như say như sau: Giáo viên mở cho học sinh nghe (hoặc có thể cho cả lớp cùng hát đồng thanh) bài hát "HOW ARE YOU?" Chẳng hạn:

T : How are you?

S1: I'm fine. Thank you. And you?

T : Fine. Thanks.

T : Ok. The whole class sings the song " How are you?" with me.

(Ss and teacher sing the song)
T: We've learnt the question:" How are you?". Today we will learn another question with HOW. That's "HOW OLD ARE YOU?" to ask about age.

Teacher leads into new lesson.

Sau khi hát xong, giáo viên dẫn dắt qua bài mới. Có thể thực hiện như sau: Tiết trước chúng ta đã học câu hỏi HOW ARE YOU? Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục học một câu hỏi khác với HOW. Sau đó giáo viên cùng học sinh thực hiện các tiến trình của bài học bình thường.

Ví dụ 2: Tương tự như vậy, khi dạy UNIT 6: OUR TET HOLIDAY, giáo viên có thể cho học sinh nghe bài hát “Love Tet Holiday”…link youtub: https://www.youtube.com/watch?v=8moMFe5mgPM trước khi dạy Skill 1 của bài học này.
Lưu ý: Đối với việc dạy và học Skills 1 tiếng Anh 6, phát âm chuẩn là một điều rất quan trọng, khi phát âm chuẩn sẽ giúp kỹ năng nghe của học sinh được tốt hơn, khi giao tiếp học sinh cũng sẽ tự tin hơn. Thêm vào đó việc kĩ năng nghe tốt giúp giúp học sinh nhớ từ vựng và ngữ pháp một cách hiệu quả. Vì vậy việc sử dụng bài hát trong dạy học Skills 1 là nhằm đồng thời rèn kĩ năng nghe cho học sinh. 
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Hình 3: Sử dụng bài hát để khởi động lớp trong giảng dạy tiết Skills 1, tiếng Anh 6.

2.6. Sử dụng Học liệu điện tử trong đánh giá hoạt động dạy và học Tiếng Anh 6
Kiểm tra, đánh giá trong dạy học nói chung và dạy học Tiếng Anh 6 rất quan trọng. Hoạt động này không chỉ là quá trình để nhìn nhận lại kết quả của quá trình dạy – học mà đó còn là cách thức để giáo viên điều chỉnh các phương pháp dạy học cũng như kiểm tra đánh giá quá trình dạy học của chính bản thân và quá trình học của học sinh. Nghĩa là trong công tác giảng dạy không thể thiếu khâu đánh giá kết quả của học sinh để đảm bảo tiêu chuẩn kiến thức cho các em, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu mà ngành giáo dục đưa ra.

Hiện nay, có rất nhiều thiết bị ứng dụng Học liệu điện tử được sử dụng để kiểm tra năng lực của học sinh. Sau khi giáo viên đã phân loại và xếp hạng, nhà trường sẽ dùng kỹ thuật tin học để thông báo kết quả đến học sinh, từ đó đưa ra kinh nghiệm và phương pháp học tập tốt hơn cho các em. Đối với cá nhân giáo viên, trong quá trình dạy học cũng có thể dùng các công cụ Công nghệ thông tin này để đánh giá lại quá trình và kết quả học tập của học sinh. Một trong những ưu điểm của các công cụ Công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá học sinh đó là học sinh có thể nhận kết quả học tập nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ của Công nghệ thông tin. Đối với giáo viên cũng tương tự, nhà trường và các cấp quản lý có thể nắm rõ năng lực của giáo viên thông qua các bảng đánh giá điện tử, vừa thuận tiện vừa mang tính bảo mật.

Tuy nhiên, quá trình áp dụng giáo viên cũng cần lưu ý không nên lạm dụng các công cụ này để đánh mất mối quan hệ truyền thống, trực tiếp giữa thầy và trò. Đặc biệt, trên không gian mạng và mặt trái của Công nghệ thông tin cũng dẫn đến những tương tác, quan hệ không phù hợp dễ hiểu nhầm giữa các mối quan hệ. Vì vậy, khi sử dụng các công cụ này, giáo viên cần tránh lạm dụng, chỉ sử dụng khi cần thiết và có lựa chọn. Tốt nhất của hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh đó là đánh giá trực tiếp, thông qua các hoạt động học tập, kĩ năng trên lớp của các em. 
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Minh họa về ứng dụng kiểm tra, đánh giá trong dạy học

2.7. Tổ chức dạy học tiếng Anh với sự hỗ trợ của các phần mềm trên điện thoại thông minh 

Sự phát triển của Công nghệ thông tin và các phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh có khả năng mở rộng việc học tập ngoài không gian tiếng anh trong các lớp học. Thorne và Reinhardt (2008) cũng đã đưa ra “khái niệm hoạt động bắc cầu”, đơn giản là về việc tổ chức hoạt động dạy học yêu cầu học sinh nói về cách sử dụng công nghệ trong cuộc sống ngoài lớp của họ trong lớp học như kiểu kể chuyện, trò chơi kĩ thuật số, khuyến khích học sinh mang hoạt động này vào lớp học và sử dụng nó là nền tảng của bài học. Một số cách tổ chức dạy học tiếng Anh: 
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- Tổ chức hoạt động học tập dựa trên trò chơi kĩ thuật số: Chơi trò chơi kĩ thuật số tạo ra cơ hội học ngôn ngữ thông qua việc sử dụng các trò chơi trong bối cảnh giáo dục. Việc lựa chọn các trò chơi hấp dẫn, có tính năng tường thuật thông qua một loạt các loại đa phương tiện như văn bản, âm thanh, video và hình ảnh động, có xu hướng kết hợp các yếu tố giải quyết vấn đề giúp thúc đẩy học sinh hợp tác. Khi học sinh làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề, có cơ hội để giáo viên phát triển các hoạt động học ngôn ngữ có cấu trúc tốt. 

Ví dụ: giáo viên có thể sử dụng phần mềm Physics Quiz để tổ chức mở đầu bài giảng, củng cố kiến thức thông qua các câu hỏi trắc nghiệm có phản hồi, học sinh nắm được các từ vựng về tiếng Anh. 
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- Phát triển kĩ năng đọc, nghe bằng phần mềm tìm kiếm, xử lí văn bản hiện đại: Các phần mềm xử lí văn bản có thể rất hữu ích cho học sinh khi viết, các công cụ kiểm tra chính tả và ngữ pháp sẽ chỉ có ý nghĩa khi người dùng đã được dạy các quy ước cụ thể về đánh dấu chỗ sai. Kết hợp với việc sử dụng phần mềm từ điển, sẽ chỉ hữu ích cho những người học nâng cao hơn về tiếng Anh, người học sẽ không bị choáng ngợp bởi nhiều lựa chọn thay thế được cung cấp bằng phần mềm. 

Ví dụ: giáo viên có thể sử dụng phần mềm Từ điển Oxford (Oxford Dictionary of Physics). Từ điển này chứa hơn 3.800 mục bao gồm tất cả các thuật ngữ và khái niệm tiếng anh thường gặp, cũng như các thuật ngữ từ các lĩnh vực liên quan đến thiên văn học, tiếng anh thiên văn và hóa học tiếng anh. Từ điển được minh họa với hơn 120 sơ đồ, đồ thị và bảng. Tìm kiếm tự động giúp tìm từ nhanh chóng bằng cách hiển thị dự đoán khi nhập vào ô tìm kiếm. Bộ lọc tự động để sửa lỗi chính tả. Có thể tìm kiếm các từ bằng cách chụp ảnh, bằng giọng nói, chia sẻ nội dung… giáo viên có thể chọn một nội dung, chia sẻ với học sinh, yêu cầu học sinh đọc, dịch, nghe nội dung và viết lại hoặc làm các bài tập. 
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- Phát triển kĩ năng sử dụng tiếng Anh thông qua dạy học dự án: Công nghệ tiếp tục được sử dụng cho tất cả các loại hoạt động học ngôn ngữ cụ thể, chẳng hạn như thực hành bằng miệng và phát triển kĩ năng đọc và viết. Tuy nhiên, Công nghệ thông tin có vẻ đặc biệt thành công khi được tích hợp vào việc học ngôn ngữ dựa trên dự án, trong đó tiếng Anh có thể có được một cách tự nhiên thông qua các hoạt động theo chủ đề và các chuyên ngành khác nhau. Với các khả năng tích hợp của các phần mềm trên điện thoại thông minh, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh sử dụng để tìm kiếm, thu thập thông tin bằng ghi âm, quay video, xác định vấn đề trong thực tiễn để tiến hành dự án. 

- Tổ chức thảo luận trực tuyến: Các cuộc thảo luận cung cấp các cơ hội để thực hành ngôn ngữ. Công nghệ có tiềm năng để vượt qua giới hạn này và cung cấp cho người học cơ hội để giao tiếp với người khác. Đồng bộ các giải pháp như hội nghị truyền hình và tương tác trực tiếp thông qua thế giới ảo trực tuyến đang ngày càng phổ biến như phương tiện để thúc đẩy việc học ngôn ngữ. Công nghệ di động và các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy nghe nhạc MP3 có sự cộng hưởng đặc biệt cho việc dạy tiếng Anh trong các tình huống học viên di chuyển giữa các địa điểm khác nhau và nơi học tập xảy ra bối cảnh cô lập. Ngoài ra, một số ứng dụng nhất định giúp thúc đẩy sự sáng tạo như “Toontastic” và “Puppet Pals” cho phép học sinh học bằng cách tạo ra các câu chuyện thông qua việc sử dụng các nhân vật hoạt hình và ghi lại lời nói, tạo cơ hội cho học sinh chia sẻ những sáng tạo qua trực tuyến, hoặc như ứng dụng Comic Life, cho phép học sinh chụp ảnh bằng thiết bị di động máy ảnh được xây dựng và kết hợp vào các mẫu theo phong cách hoạt hình, bên cạnh văn bản tường thuật… học sinh có thể lưu trữ nội dung trên mạng và sử dụng một ứng dụng quét mã QR để chia sẻ thông tin.
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2.8. Lồng ghép trò chơi trên nền tảng công nghệ vào các nội dung môn Tiếng Anh
Do đặc thù của mỗi phân môn, việc vận dụng lồng ghép trò chơi có những điểm khác nhau: 
- Lý thuyết: Tùy thuộc vào bài (từ vựng, ngữ pháp, nghe…), lượng kiến thức, mục tiêu bài học, thời lượng để áp dụng hình thức trò chơi: trò chơi nhỏ dành cho một hoạt động dạy học hay trò chơi lớn cho cả tiết học. Đa số các bài lý thuyết ở bộ môn Tiếng Anh đều có thể lồng ghép rất nhiều trò chơi.
- Thực hành: Đối với bài thực hành thì nên sử dụng trò chơi với mức độ vừa phải. Vừa đủ để học sinh có thể tìm hiểu các kiến thức mới, nhưng cũng phải dành nhiều thời gian cho thực hành các thao tác đã học ở tiết lý thuyết. Trò chơi cần gắn với các bài tập, hoặc các hình thức thực hành, luyện tập khác mà giáo viên nghĩ ra. Có thể vận dụng trò chơi trong một số tiết học và không nên thực hiện hình thức này trong cả tiết, với phân môn này, việc lồng ghép hình thức trò chơi không thể thay thế được các phương pháp cũng như hình thức tổ chức lớp học đặc thù như thực hành, luyện tập, hoạt động theo nhóm hay cá nhân tự luyện tập các kĩ năng… Do đó không nên gượng ép, để cố tình đưa trò chơi vào tất cả các giờ học Tiếng Anh 

Khi áp dụng phương pháp trò chơi vào trong giờ học, Giáo viên phải biết lựa chọn thời điểm nội dung bài cần áp dụng trò chơi cho thích hợp, cụ thể là:

- Sử dụng trò chơi vào đầu giờ học để kiểm tra bài cũ và giới thiệu bài mới: Cách vận dụng đó, vừa kiểm tra được kiến thức bài cũ để giải quyết trò chơi, đồng thời bước đầu nhận ra nội dung kiến thức bài học mà các em sắp được học. Bên cạnh đó, còn tạo tâm lý thoải mái, phấn khởi, nhằm giúp học sinh hào hứng học tập hơn, giải tỏa tâm lý mệt mỏi, căng thẳng tinh thần do giờ học trước hoặc mệt mỏi do hoàn cảnh xung quanh gây ra.
- Sử dụng trò chơi nhằm hình thành tri thức mới, kỹ năng mới: Trò chơi thường được tổ chức sau khi đã tìm hiểu hoạt động 1 (tìm hiểu chung, tìm hiểu ngữ liệu, nghe, ngữ pháp, từ vựng...), từ những kiến thức thực tế qua hoạt động 1, vận dụng những kiến thức đó, giáo viên tổ chức trò chơi cho học sinh khám phá, phát hiện ra tri thức mới, tri thức đó nằm ngay trong nội dung bài học và hình thành kỹ năng cho học sinh.

- Sử dụng trò chơi nhằm củng cố tri thức, hình thành thái độ: Khác với việc tổ chức trò chơi vào các thời điểm và mục đích khác nhau như trên, ở thời điểm tổ chức trò chơi để củng cố tri thức, hình thành thái độ có mục đích khác đó là: để học sinh thâu tóm được nội dung bài học, giúp khắc sâu, nhớ rõ hơn nội dung vừa học xong. Thời điểm tổ chức trò chơi với mục đích này thiết nghĩ vào cuối giờ học là hợp lý nhất.

*Trò chơi thứ 1: Trò chơi đoàn tàu tri thức.
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- Nội dung áp dụng: Trò chơi này có thể áp dụng được vào tất cả các bài học trong chương trình môn Tiếng Anh 6. Tuy nhiên, giáo viên nên lồng ghép trong phần tìm hiểu kiến thức mới.

- Mục đích: Rèn khả năng quan sát, huy động tính tích cực của tất cả học sinh trong lớp, em nào cũng phải động não và hoạt động kể cả học sinh yếu kém 

- Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị máy tính, máy chiếu với các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

- Cách chơi: Giáo viên chia lớp thành cách nhóm, tùy vào số lượng học sinh mà chia. Các nhóm bốc thăm để chọn lượt chơi, nhóm chơi được chọn toa tàu, mỗi toa là một câu hỏi.

- Thể lệ: Nhóm trả lời đúng thì sẽ được chọn toa tiếp theo, sai sẽ phải dừng cuộc chơi và nhường cho nhóm tiếp theo. thời gian cho mỗi nhóm là 3 phút.

Ví dụ: Trong Unit 5 (tôi sử dụng trò chơi này với các gói câu hỏi như

A.Phonetics and Speaking
Find the word which has a different sound in the part underlined. 
Question 1. A. valley          B. travel                 C. agent                  D. backpack

Lời giải Các đáp án A, B, D phát âm là /æ/, đáp án C phát âm là /ei/

Đáp án: C
Question 2. A. wonders      B. mountains             C. lakes                      D. rivers
Lời giải Các đáp án A, B, D phát âm là /z/, đáp án C phát âm là /s/

Đáp án: C
Question 3. A. island          B. diverse                  C. find                        D. river

Lời giải Các đáp án A, B, C phát âm là /ai/, đáp án D phát âm là /i/

Đáp án: D
Question 4. A. river            B. island                    C. diverse               D. thrilling

Lời giải Các đáp án A, B, D phát âm là /i/, đáp án C phát âm là /ai/

Đáp án: C
Question 5. A. desert          B. wonderful            C. agent                 D. waterfall

Lời giải Các đáp án B, C, D phát âm là /ə/, đáp án A phát âm là /e/

Đáp án: A
*Trò chơi thứ 2: Trò chơi bí mật trong quả bóng.
- Nội dung áp dụng: Với trò chơi này Giáo viên có thể áp dụng cho tất cả các bài học đặc biệt là áp dụng vào đầu giờ để giới thiệu bài mới nhằm gây hứng thú với học sinh hoặc lúc củng cố để các em khắc sâu nội dung bài học.

- Mục đích: Rèn khả năng quan sát, trì nhớ, kỹ năng phát âm; huy động tính tích cực của tất cả học sinh trong lớp, tạo hứng thú học tập cho học sinh. 
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- Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị máy tính, tổ chức trò chơi trong lớp học có bố trí máy tính, máy chiếu; chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

- Cách chơi: Giáo viên cài đặt trò chơi sẵn trên máy tính trong phòng học cho học sinh. Trình chiếu trò chơi lên màn hình, bao gồm các câu hỏi. Cho học sinh tham gia chơi bằng tinh thần xung phong. học sinh được chọn 01 quả bóng trên màn hình, mỗi quả bóng sẽ chứa một câu hỏi, khi chọn câu hỏi học sinh sẽ tự dùng chuột bấm vào quả bóng xuất hiện trên máy tính của mình. 

- Thể lệ: Khi trả lời câu hỏi xong, học sinh tiếp tục bấm vào bóng, nếu câu trả lời đúng bóng sẽ vào lưới, nếu sai thì bóng không vào. học sinh trả lời đúng sẽ được 1 điểm tốt.

Ví dụ: Trong Unit 6: tôi sử dụng trò chơi bí mật trong quả bóng để học sinh ôn luyện kiến thức
B.Vocabulary and Grammar
Choose the letter A, B or C to complete the sentences
Question 1. Viet Nam ______________ Tet according to the lunar calendar.

A. decorates              B. celebrates             C. makes                                D. does

Lời giải Dịch: Việt Nam kỉ niệm Tết theo lịch Âm lịch.

Đáp án: B
Question 2. Would your sister like ______________ to make banh chung?

A. to learn                  B. learning                 C. learn                               D. learns

Lời giải
Giải thích: would like + to V: muốn, thích làm gì

Dịch: Em gái của bạn có muốn học làm bánh chưng không?

Đáp án: A
Question 3. ______________ colours like blue and yellow can make people feel happy. 

A. A lot                      B. Any                        C. Some                                 D. A

Lời giải
Giải thích: 

- Đáp án A thiếu of ( a lot of: nhiều)

- Đáp án B dùng với câu phủ định, nghi vấn

- Đáp án C dùng với câu khẳng định, mời mọc, nhờ vả

- Đáp án D dùng với danh từ đếm được số ít

Dịch: Một số màu sắc như xanh biển và vàng có thể làm người ta cảm thấy vui vẻ.

Đáp án: C
Question 4. I always ______________ my parents a long and happy life.

A. make                     B. wish                       C. celebrate                          D. have

Lời giải
Giải thích: thì hiện tại đơn (dấu hiệu: always), chủ ngữ ngôi 1

Dịch: Tôi luôn luôn ước bố mẹ tôi một cuộc sống dài lâu và hạnh phúc.

Đáp án: B
Question 5. Would you like to invite your ______________ to the New Year’s party? 

A. cousins                  B. self                         C. wishes                              D. pets

Lời giải Dịch: Bạn có muốn mời anh chị em họ đến buổi tiệc Năm mới không?

Đáp án: A
* Trò chơi: NOUGHTS AND CROSSES
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Kẻ chín ô vuông trên bảng, mỗi ô có chứa một từ (hoặc một hình vẽ).

Ví Dụ: 

	hotel
	lake
	trees

	park
	river
	school

	rice paddy
	flower
	village


Chia học sinh thành hai nhóm: một nhóm là “Noughts” (O) và một nhóm là “Crosses” (X).

Hai nhóm lần lượt chọn từ trong các ô và đặt câu với từ đó. VD: There is a hotel near my house. 

Nhóm nào đặt câu đúng sẽ được một “O” hoặc “X”.  

Nhóm nào có ba “O” hoặc “X” trên một hàng ngang, doc hoặc chéo sẽ thắng cuộc.

IV. Kết quả triển khai áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Qua quá trình giảng dạy môn Tiếng Anh 6, tôi thường xuyên áp dụng các biện pháp trên vào các tiết dạy, kết quả thu về là tín hiệu đáng mừng cho việc mạnh dạn thay đổi và vận dụng Học liệu điện tử vào nâng cao chất lượng giảng dạy của tôi:
- Tiết học sôi nổi hơn, học sinh hứng thú hơn với bài học môn Tiếng Anh.

- Học sinh tham gia tích cực, nghiêm túc các hoạt động học tập mà giáo viên tổ chức.

- Đặc biệt, học sinh nắm được kiến thức, hệ thống hóa được kiến thức đã học và kiến thức khoa học các môn liên quan nhằm vận dụng vào việc giải các bài tập, nhiệm vụ học tập.

Để có căn cứ điều chỉnh và áp dụng các biện pháp vừa trình bày, tôi đã tiến hành khảo sát thực tế đối với học sinh các lớp mà tôi trực tiếp giảng dạy và áp dụng biện pháp. Cụ thể như sau:

+ Quy trình khảo sát: Trước và sau khi áp dụng các biện pháp.

+ Đối tượng khảo sát: 156 học sinh ở các lớp

+ Nội dung khảo sát: Kết quả học tập của học sinh.

Kết quả thu về như sau:

Khảo sát kết quả học tập môn Tiếng Anh 6 của học sinh trước và sau khi áp dụng các biện pháp.

	Phân loại khả năng
	Số em được khảo sát
	Đầu năm
	Cuối tháng 12
	Tỉ lệ % tăng so với đầu năm

	
	
	Số học sinh đạt
	Số học sinh đạt
	

	
	
	Sl
	%
	Sl
	%
	

	Yêu thích khi học môn Tiếng Anh
	156
	55
	35.3
	150
	96.2
	60.9

	Hoàn thành tốt nội dung môn học
	
	48
	30.8
	149
	95.5
	64.7

	Tích cực trong các hoạt động học tập
	
	46
	29.5
	148
	94.9
	65.4

	Có hiểu biết về kiến thức Tiếng Anh
	
	47
	30.1
	134
	85.9
	55.8

	Thường xuyên, nhiệt tình khi hoạt động nhóm học tập
	
	48
	30.8
	136
	87.2
	56.4

	Có kỹ năng tự học, tự tìm hiểu kiến thức
	
	40
	25.6
	130
	83.3
	57.7


Nhìn vào bảng kết quả trên có thể thấy, kết quả học tập của học sinh có sự khác biệt rõ rệt. Trước khi áp dụng các biện pháp tỷ lệ học sinh đạt kết quả học tập tốt không có, đặc biệt có nhiều học sinh không yêu thích môn học. Sau khi áp dụng các biện pháp, tỷ lệ học sinh yêu thích môn học đã tăng lên. Như vậy có thể thấy, kết quả thu về là tín hiệu ban đầu đáng mừng cho việc mạnh dạn áp một số biện pháp vận dụng Công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong môn Tiếng Anh 6.

C.  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận
Qua quá trình triển khai sáng kiến, tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

- Những nội dung được triển khai trong đề tài có thể áp dụng cho việc sử dụng phương pháp trong dạy học nói chung và nâng cao chất lượng trong dạy Tiếng Anh 6 nói riêng.

- Mỗi giáo viên phải luôn tìm tòi biện pháp thích hợp mang lại hiệu quả cao nhất cho từng năm học, và sự thay đổi về đối tượng, không gian và điều kiện dạy – học, áp dụng biện pháp. 

- Khi thực hiện các biện pháp, giáo viên cần phải thường xuyên trao đổi cùng Ban giám hiệu, đồng nghiệp để kịp thời khắc phục những sai lầm, nâng cao được chất lượng các giải pháp.

- Một trong những kinh nghiệm quan trọng đó là, giáo viên cần có các kĩ năng về Công nghệ thông tin, hiểu biết và lựa chọn công cụ hợp lí để áp dụng và sử dụng trong quá trình xây dựng các biện pháp.

- Các cấp lãnh đạo và nhà trường thường xuyên triển khai mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng thêm về việc đổi mới có hiệu quả các phương pháp dạy học cho giáo viên đặc biệt trong thời kỳ chuyển đổi số

- Có biện pháp động viên, khuyến khích và khen thưởng các cá nhân, tập thể, tổ chuyên môn…có đóng góp quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh.

- Tăng cường tổ chức chuyên đề, các hoạt động chuyên môn để giáo viên có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.
    

- Giáo viên cần không ngừng học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng của hoạt động giáo dục. Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do các cấp tổ chức.

- Giáo viên cần tăng cường học hỏi đồng nghiệp, để nâng cao trình độ chuyên môn. Không ngừng tìm kiếm và chia sẽ thông tin về chuyên môn, nghiệp vụ với đồng nghiệp để giúp đỡ, hợp tác trong các hoạt động giáo dục. 

- Giáo viên cần tích cực tham gia thường xuyên các diễn đàn về giáo dục và khoa học công nghệ để cập nhật thường xuyên các thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của giảng dạy là đạo tạo ra những nhân lực phù hợp với yêu cầu của thời đại. 
2. Kiến nghị, đề xuất
*Đối với phòng GD&ĐT: 
- Phòng GD – ĐT nên mở lớp bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ công tác giáo viên Tiếng Anh 

- Cần tổ chức nhiều hoạt động dã ngoại, tham quan, giao lưu cho các em học sinh. 

* Đối với các trường học: 
- Tăng cường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm bằng hình thức: dã ngoại, tham quan cho các em học sinh. 
Đề tài này được thực hiện dựa trên cơ sở thực tế công tác của bản thân và có sử dụng một số tư liệu, sách tham khảo. Không sao chép hoặc vi phạm bản quyền, bản thân sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm. Tôi xin chân thành cảm ơn ./.
                                                                Thanh Liệt, ngày     tháng      năm 2023
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